
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Biệt thự 03 lô NO4A Dịch Vọng, đường Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA PANAX

0109895013

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thực phẩm chức năng;
- Bán buôn: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Thực phẩm dinh 
dưỡng y học; Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt;
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.

4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA PANAX
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PANAX MILK JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: PANAX MILK., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0903467115
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn dụng cụ y tế;
- Hoạt động kinh doanh dược:
Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Kinh doanh dịch vụ 
bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Kinh doanh dịch vụ 
kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Kinh doanh dịch 
vụ thử thuốc trên lâm sàng; Kinh doanh dịch vụ thử tương 
đương sinh học của thuốc.
-  Cơ sở kinh doanh dược:  Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu 
làm thuốc; Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc; Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu 
làm thuốc; Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ 
sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở chuyên 
bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; Cơ sở kinh 
doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ 
sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng; Cơ sở kinh 
doanh dịch vụ thử tương đương sinh học của thuốc

4649

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
 - Mua bán các loại máy móc phục vụ hoạt động chăm sóc sức 
khoẻ như: Máy massage, cân sức khoẻ và các loại máy khác,…

4659

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp)

4669

9. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119

10. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

11. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

12. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

13. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

14. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

15. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

16. Dịch vụ đóng gói 8292

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: -Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; 
Đại diện cho thương nhân; Môi giới thương mại; Ủy thác mua 
bán hàng hóa; Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu 
hàng hóa;

8299

18. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện

8610

19. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620
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20. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 8710

21. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và 
người nghiện

8720

22. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc

8730

23. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có 
công, thương bệnh binh, người già và người khuyết tật

8810

24. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác
Chi tiết: Hoạt động từ thiện như gây quĩ hoặc các hoạt động 
ủng hộ khác nhằm trợ giúp xã hội,...

8890

25. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế kết cấu công 
trình dân dụng - công nghiệp; Thiết kế cơ - điện công trình; 
Thiết kế cấp - thoát nước công trình; Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật; Thiết kế quy hoạch xây dựng - Giám sát công tác xây 
dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; 
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông; Giám sát 
công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông 
thôn. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình. - Khảo 
sát địa hình; Khảo sát địa chất công trình. - Lập quy hoạch xây 
dựng. Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng

7110

26. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Thử nghiệm và kiểm tra mọi loại vật liệu và sản 
phẩm, (trừ thuốc chữa bệnh) Kiểm nghiệm các thành phần có 
trong các sản phẩm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm, các chỉ tiêu vi 
sinh, lý hóa của sản phẩm, kiểm tra chất lượng của các dạng 
nguyên liệu; 

7120

27. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

28. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

29. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động chuyển giao công nghệ

7490

30. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

31. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Thực phẩm 
dinh dưỡng y học, Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt 
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4722

32. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

33. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020
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34. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

35. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

36. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

37. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

38. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất thực phẩm chức năng;  
- Sản xuất súp và nước xuýt;- Sản xuất thực phẩm đặc biệt 
như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, 
thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn;-
Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột mù 
tạt và mù tạt;- Sản xuất dấm;- Sản xuất mật ong nhân tạo và 
kẹo;- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: Bánh 
sandwich, bánh pizza tươi.- Sản xuất nước cốt và nước ép từ 
thịt, cá, tôm, cua, động vật thân mềm;- Sản xuất sữa tách bơ và 
bơ;- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng;- Sản xuất 
muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt; - Sản xuất 
các sản phẩm cô đặc nhân tạo

1079(Chính)

39. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

40. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

41. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất tinh dầu tự nhiên

2029

42. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết:Sản xuất thuốc các loại;Sản xuất hoá dược và dược 
liệu

2100

43. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

44. Bốc xếp hàng hóa 5224

45. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

46. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

47. Dịch vụ ăn uống khác
(trừ quầy bar)

5629

48. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ quầy bar)

5630

49. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

50. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

51. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

52. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Bệnh viện; viện điều dưỡng; Viện nghiên cứu, Trung 
tâm bảo trợ, trung tâm xét nghiệm, thử nghiệm lâm sàng…

4102
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28.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 2.800.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN DƯỢC 
PHẨM 
PANAX

Biệt thự 03 lô 
NO4A Dịch 
Vọng, đường Thọ 
Tháp, Phường 
Dịch Vọng, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.428.0
00

14.280.000.000 51,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.428.0
00

14.280.000.000 51,000

0109753033

53. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Công trình dân dụng; Công trình công nghiệp; Công 
trình giao thông; Công trình nông nghiệp và phát triển nông 
thôn; Công trình hạ tầng kỹ thuật

4299

54. Phá dỡ 4311

55. Chuẩn bị mặt bằng 4312

56. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
THẢO TRANG

Tổ 14, Phường 
Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

658.000 6.580.000.000 23,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 658.000 6.580.000.000 23,500

0013010000
59

3 LƯƠNG ĐỨC 
DŨNG

14 T Bờ Sông, 
Phường Chương 
Dương, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

280.000 2.800.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 280.000 2.800.000.000 10,000

0010720033
98

4 VƯƠNG 
TUẤN 
DƯƠNG

Tổ 12, Phường 
Thanh Trì, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

280.000 2.800.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 280.000 2.800.000.000 10,000

0190830001
69
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5 TRẦN TRUNG 
DŨNG

Số 5/173 đường 
Mỹ Xá, Phường 
Mỹ Xá, Thành 
phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

154.000 1.540.000.000 5,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 154.000 1.540.000.000 5,500

0360780013
72

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036078001372
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 5/173 đường Mỹ Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 5/173 đường Mỹ Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN TRUNG DŨNG   Nam

02/10/1978 Kinh Việt Nam

01/07/2019 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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